
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 6, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO THĂNG LONG

0109746766

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động việc làm 
(Trừ hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định số 
196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định về thành lập và 
hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

2. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

3. Quảng cáo 7310

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

8. Điều hành tua du lịch 7912

9. Đại lý du lịch 7911

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)

5229

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO THĂNG LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913200164
Email:

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

18. Trồng cây ăn quả 0121

19. Chăn nuôi gia cầm 0146

20. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

21. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

22. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(loại trừ nuôi côn trùng)

0162

23. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610(Chính)

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Bán buôn thực phẩm 4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

32. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

33. Dịch vụ đóng gói 8292

34. Trồng cây lâu năm khác 0129

35. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

36. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

37. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

38. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

39. Giáo dục nhà trẻ 8511

40. Giáo dục mẫu giáo 8512

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
THANH 
NGỌC

47 Phố Hàng 
Đồng, Phường 
Hàng Bồ, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

784.000 7.840.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 784.000 7.840.000.000 80,000

013113526

2 TRẦN TÙNG 
LÂM

P12 A05 Nhà 
17T9 ĐTTH , 
đường Hoàng Đạo 
Thuý, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.000 1.470.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 147.000 1.470.000.000 15,000

0190770001
49
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3 TRƯƠNG THỊ 
THU HƯƠNG

47 Phố Hàng 
Đồng, Phường 
Hàng Bồ, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 49.000 490.000.000 5,000

0011770080
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019077000149
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P12 A05 Nhà 17T9 ĐTTH , đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P12 A05 Nhà 17T9 ĐTTH , đường Hoàng Đạo Thuý, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TÙNG LÂM Nam

31/12/1977 Kinh Việt Nam

10/06/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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